
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TN THỰC HÀNH NGHỀ

LỚP: CÐN KT 20

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

HN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.507/05/1999AnhNguyễn Thị Huế04702010011

9.527/05/2002ChâuNguyễn Hoàng04702010022

8.510/08/2002DuyĐào Lê04702010043

8.010/01/1999HiệpNguyễn Thuận04702010124

10.005/06/2001MinhDanh Hữu04702010185

7.004/09/1998NgânVũ Ngọc Dạ04702010196

8.526/06/2002NhiNguyễn Thị Ngọc04702010217

10.018/08/2001NhiÔng Thị Yến04702010228

7.017/11/2000SơnHuỳnh Võ Minh04702010279

9.022/12/2002ThanhLê Thị Thái047020102810

9.015/05/2000ThanhTrần Lê047020102911

7.514/06/2002ThảoBùi Thị Thanh047020103112

8.027/10/2000ThúyTrần Thị Thanh047020103613

8.519/10/2002ToànĐào Nguyễn Ngọc047020103814

7.009/05/2001ToànMai Võ Phi047020103915

10.026/04/2002TrâmNguyễn Thị Kim047020104016

7.511/10/2002VũVõ Huy047020104517

7.008/05/2002GiàuPhạm Thị Ngọc047020104618

9.514/02/2002LoanHuỳnh Thị Kim047020104919

9.020/07/2002ThươngTrần Thị Huyền047020105320

6.022/01/2002TrangNguyễn Thị Thu047020105421

10.017/07/2002TrúcTrần Lê Phương047020105522

8.006/12/2002VyNguyễn Phạm Úy047020105623

HG-CÐNKT19-TN2/72.002/10/1999TàiLý Trí047018106624

HG-CÐNKT19-TN2/73.026/07/2001DiễmĐoàn Thị Thúy047019100625

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 24 tháng 03 năm 2023

2(8%)0(0%)0(0%)2(8%)6(24%)6(24%)9(36%)25(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

1/1 CÐN KT 20


